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A. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CỨU NẠN CỨU HỘ

I. Vị trí địa lý:(6)

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là cơ sở đào tạo hệ Đại học chính quy trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, thuộc danh mục phải quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cơ sở có các hướng tiếp giáp như sau:

· Phía tây tiếp giáp khu dân cư khối Yên Toàn
· Phía nam tiếp giáp với trục đường Lý Tự Trọng
· Phía đông giáp đường Liên khối Yên Toàn chạy ra đường Phạm đình Toái
· Phía bắc giáp với đường Liên Khối yên Toàn chạy thông ra đường Phạm Đình Toái.
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có tổng diện tích là 43.356 m2 được chia làm nhiều khu vực.

* Khu vực làm việc và giảng đường gồm có:

· Hai nhà làm việc hành chính phía trước.

· Tiếp theo là các giảng đường C, giảng đường D, giảng đường D, giảng đường G và nhà Hội trường lướn. Các dãy nhà được sắp xếp song song và được xây dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép kiên cố.

· Máy phát điện và trạm điện của Điện lực Thành phố Vinh.
· Phía trước có 01 nhà ga ra xe sinh viên và 01 nhà ga ra xe cán bộ.

· Phía sau có 01 nhà Giáo dục thể chất, 01 nhà ga ra xe ô tô và 01 nhà kho để đồ hhuw hỏng.

· Khu vực Ký túc xá gồm: Nhà ký túc xá 4 tầng với 64 phòng ở khép kín.

Về lối thoát nạn, đảm bảo thông thoáng để thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên nếu xây ra sự cố tai nạn vẫn có thể sẽ gặp nhiều khó khăn do thời gian thoát nạn ra ngoài khu vực an toàn mất nhiều thời gian. Trong trường hợp xảy ra sự cố nếu tổ chức cứu chữa không kịp thời có khả năng gây thiệt hại lớn
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về tài sản và con người, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chính trị, an ninh trật tự.
II. Giao thông bên trong và bên ngoài:(7)

1. Giao thông bên trong cơ sở:

Giao thông bên trong không thuận lợi do bàn ghế học sinh, máy tính và các thiết bị văn phòng chiếm hầu hết không gian của các dãy nhà.

2. Giao thông bên ngoài cơ sở:

Cơ sở nằm trong trung tâm Thành phố nên được quy hoạch tốt. Các phương tiện phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ có thể tiếp cận và di chuyển dễ dàng.

Khoảng cách từ cơ sở đến đơn vị chữa cháy Công an PCCC&CNCH là 7 km trên trục đường giao thông đường Lý Tự Trọng ra đường Đại Lộ Lê Nin xuống đường 46 B.
· Lưu ý: Tình hình tốc độ tham gia giao thông của các phương tiện CNCH phụ thuộc vào từng thời điểm khác nhau (giờ tan tầm cao điểm, ban ngày, ban đêm).

III. Tính chất, đặc điểm có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ:(8)

3.1. Tính chất hoạt động của công trình

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là đơn vị đào tạo chuyên nghiệp nên có các khu vực giảng đường, nhà để xe sinh viên, cán bộ nhà làm việc văn phòng, nhà ký túc xá cho cán bộ CNV và học sinh sinh viên ăn ở sinh hoạt.

3.2. Đặc điểm kiến trúc - xây dựng

Các công trình trong Trường Đại học kinh tế Nghệ An được xây chủ yếu bằng bê tông cốt thép, cột thép chịu lực, tường gạch, mái lợp tôn; được chia thành nhiều khu riêng biệt trên diện tích đất khá rộng khoảng 43.356 m2

3.3. Tính chất nguy hiểm về sự cố, tai nạn

· Có nguy cơ gây sập đổ do chất lượng xây dựng, chập ddienj gây cháy nổ tại các khu vực có nhiều máy vi tính hoặc học sinh sinh viên sử dụng bếp bình ga mi ni du lịch tại phòng ở, nổ ô tô, xe máy tại bãi để xe, tai nạn ô tô trong quá trình di chuyển trong khuôn viên của nhà trường.
IV. Lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ tại chỗ:(9)

1. Tổ chức lực lượng: Lực lượng cứu nạn cứu hộ là lực lượng PCCC cơ sở
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2: Lực lượng thường trực cứu nạn, cứu hộ: 15 người

V. Phương tiện cứu nạn, cứu hộ của cơ sở:(6)

Các dụng cụ phá dỡ của cơ sở

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SỰ CỐ, TAI NẠN PHỨC TẠP NHẤT

I. Phương án xử lý tình huống cứu nạn cứu hộ phức tạp nhất (7)

1. Giả định tình huống sự cố, tai nạn (8)

· Vào lúc 9h15 phút ngày xx/xx/20xx, 02 công nhân vệ sinh môi trường đang tiến hành vệ sinh khu vực cầu thang thì xảy ra tai nạn bị bất tỉnh. Lực lượng cơ sở lập tức báo cho triển khai lực lượng tại chỗ vào trong cứu người bị nạn.
2. Tổ chức triển khai cứu nạn, cứu hộ (9)

· Tổ chức trinh sát tai nạn của cơ sở phối hợp với người chứng kiến sự việc nắm số lượng, vị trí người bị nạn tiến hành làm rõ mỗi nguy hiểm đe dọa đến tính an toàn của nạn nhân và người xung quanh.

· Khoanh vùng hiện trường tai nạn;

· Triển khai các biện pháp cứu người bị nạn.

· Tổ chức mạng lưới thông tin liên lạc.

· Triển khai đội hình sử dụng mặt nạ phòng độc cứu người trong không gian hạn chế.

· Triển khai giàn đèn chiếu sáng, quạt hút khói…

· Đưa người bị nạn ra ngoài.

· Phối hợp vận hành các máy móc thiết bị và đảm bảo hậu cần phục vụ chiến đấu.

· Điều hành hoạt động cứu thương, cứu người bị nạn sau khi nạn nhân đưa ra khỏi không gian hạn chế…

· Bảo vệ chống cháy.

· Gọi 114 cho cảnh sát PCCC đề nghị cứu nạn cứu hộ

· Gọi điện cho chính quyền địa phương báo cáo vụ tai nạn

· Phối hợp với lực lượng Cứu nạn cứu hộ của Cảnh sát PCCC khi có yêu

cầu

· Cử người đón Cảnh sát PCCC và CNCH dẫn đến hiện trường vụ tai nạn.
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3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện xử lý tình huống phức tạp nhất (10)
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4. Nhiệm vụ của lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để cứu nạn, cứu hộ (11)
a) Lực lượng cứu nạn cứu hộ của cơ sở khi nhận được yêu cầu tham gia phối hợp xử lý sự cố thì triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường để bảo vệ khu vực tổ chức cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo yêu cầu của chỉ huy cứu nạn, cứu hộ.

Triển khai đội hình banh cắt để mở rộng lối tiếp cận nạn nhân. Khi xong yêu cầu thu con người và phương tiện về vị trí tập kết.

· Triển khai giàn đèn chiếu sáng vào trong để phục vụ cứu nạn cứu hộ.

· Triển khai đội hình

· Cử 1 tổ: 1 đội trưởng và 4 chiến sỹ mang mặt nạ cách ly và cáng vào bên trong tìm kiếm người bị nạn. Tìm thấy người bị nạn thì đưa ra ngoài.

· Yêu cầu 1 tiểu đội khác sẵn sàng thay thế khi nạn nhân đầu tiên ra ngoài.

· Cử 1 tổ 4 người chuẩn bị bên ngoài đón nạn nhân, đưa về vị trí tập kết ().

· Triển khai mở lối vào mới bằng việc dùng bộ cắt thuỷ lực cắt liên kết nhà cầu đi bộ. Sau đó, điều xe CNCH cẩu mô đun ra ngoài.

· Triển khai quạt thông gió để cấp khí sạch phục vụ CNCH

· Triển khai đèn chiếu sáng tiếp tục phục vụ tìm kiếm nạn nhân.

· Dùng túi nâng đẩy các vật nặng đè lên người nạn nhân phục vụ các lực lượng cứu người đưa nạn nhân ra ngoài.

Sau khi lực lượng Cảnh sát CNCH và các lực lượng tham gia đã triển khai các hoạt động CNCH đạt kết quả đã đưa được 02 nạn nhân ra ngoài, giao lại cho lực lượng y tế sơ cấp cứu ban đầu và vận chuyển về bệnh viện. Chỉ huy lực lượng CNCH tổ chức bàn giao hiện trường cho chính quyền địa phương (thông qua lập biên bản vụ việc); thu hồi phương tiện và trở về đơn vị.

b) Lực lượng Cảnh sát giao thông khi nhận được yêu cầu tham gia phối hợp xử lý sự cố, tai nạn thì triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông các tuyến đường ở khu vực cứu nạn, cứu hộ và tham gia thực hiện nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của chỉ huy cứu nạn, cứu hộ.

c) Lực lượng y tế khi nhận được yêu cầu tham gia CNCH thì triển khai 02 xe cứu thương đến hiện trường tổ chức sơ cấp cứu và vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế.

II Phương án xử lý các tình huống cứu nạn, cứu hộ đặc trưng: (12)

1.  Tình huống 1
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Vào hồi 8h30 phút ngày xx/xx/20xx tại lối đi trong khuôn viên của nhà trường, điểm quay đầu xe, xe ô tô bán tải A đang quay đầu xe do không làm chủ được tốc độ nên đã đâm vào chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát B đang Lưu thông trên đường; đúng lúc đó một chiếc xe 4 chỗ mang biển kiểm soát C vừa đi tới không kịp xử lý đã đâm vào phần phía cửa sau xe bán tải. Sau tai nạn, 1 người đi xe máy bị ngã gẫy tay và 1 người bị kẹt chân dưới bánh trước xe ô tô bán tải; 02 người bị thương, kẹt trong xe ô tô 4 chỗ không thể tự thoát ra ngoài.

1.1. Tổ chức triển khai cứu nạn, cứu hộ

· Khoanh vùng hiện trường tai nạn;

· Triển khai các biện pháp cứu người bị nạn.

· Tổ chức mạng lưới thông tin liên lạc.

· Tổ chức sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân bị gẫy tay (nạn nhân không bị mắc kẹt) đến cơ sở y tế gần nhất.

· Bảo vệ hiện trường vụ tai nạn, sử dụng bình chữa cháy để đề phòng khi có cháy xảy ra.

· Gọi 114 cho cảnh sát PCCC đề nghị cứu nạn cứu hộ

· Gọi điện cho chính quyền địa phương báo cáo vụ tai nạn

· Phối hợp với lực lượng Cứu nạn cứu hộ của Cảnh sát PCCC khi có yêu cầu

· Cử người đón Cảnh sát PCCC và CNCH dẫn đến hiện trường vụ tai nạn.

1.2. Nhiệm vụ của lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để cứu nạn, cứu hộ

a) Lực lượng cứu nạn cứu hộ của cơ sở khi nhận được yêu cầu tham gia phối hợp xử lý sự cố thì triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường để bảo vệ khu vực tổ chức cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo yêu cầu của chỉ huy cứu nạn, cứu hộ.

· Thành lập 1 tổ trinh sát (2 chiến sỹ và chỉ huy) tiến hành làm rõ tình huống tai nạn, qua đó xác định cụ thể như sau:

· Xe 4 chỗ: bị móp méo, biến dạng và các cửa xe không thể mở bằng tay được. Có 02 nạn nhân (1 lái xe và 1 người ngồi sau ghế lái) đang bị kẹt trên xe. Lái xe bị kẹt chân dưới chân ga, người ngồi sau bị bất tỉnh.

· Bánh trước bên lái xe bán tải đè lên chân của 1 nạn nhân (người điều khiển xe mô tô).
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· Xác định vị trí đỗ phương tiện CNCH, vị trí tổ chức cứu thương, đón tiếp lực lượng chi viện.

· Đề nghị bệnh viện điều 2 xe cứu thương, cùng với y, bác sỹ và dụng cụ y tế đến hiện trường phục vụ chăm sóc y tế, phục vụ CNCH.

· Tập kết toàn bộ lực lượng, phương tiện tại một vị trí như sơ đồ.

· Đề nghị CSGT, Công an phường tiếp tục điều tiết giao thông; cắm các chốt bảo vệ hiện trường, giữ gìn an ninh trật tự.

Chỉ huy quyết định:

· Triển khai đội hình túi khí nâng và tổ chức chèn chống ổn định xe cứu nạn nhân bị kẹt chân tại bánh trước của xe bán tải.

· Triển khai đội hình sử dụng 2 thiết bị thuỷ lực banh, cắt và thiết bị kích cứu nạn nhân là lái xe 4 chỗ.

· Triển khai đội hình sử dụng 2 thiết bị thuỷ lực banh, cắt cứu nạn nhân còn lại trong xe 4 chỗ.

b. Công an phường sau khi đến hiện trường:

· Triển khai lực lượng, chia 3 bảo vệ vòng ngoài (mỗi chốt 1 công an + 2 dân phòng).

· Phối hợp với Cảnh sát giao thông điều tiết, phân luồng giao thông.

c. Y, bác sỹ của bệnh viện

· Tiếp nhận nạn nhân, thực hiện sơ cấp cứu và vận chuyển nạn nhân về bệnh viện để điều trị.

· Làm các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chỉ huy cứu nạn, cứu hộ.

1. 3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện xử lý tình huống phức tạp nhất.

2. Tình huống 2
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C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ (13)

	
	
	Nội dung bổ sung,
	Người xây
	Người phê
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D. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU

HỘ (14)

	
	Nội dung, hình
	Tình huống
	Lực
	lượng,
	Nhận xét, đánh

	Ngày, tháng, năm
	thức  học
	tập,
	
	phương
	tiện
	

	
	
	
	cháy
	
	
	giá kết quả

	
	thực tập
	
	
	tham gia
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HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ

Chú ý: Mẫu phương án cứu nạn, cứu hộ có thể co giãn số trang tùy theo mức độ nội dung cụ thể.

1. Tên của cơ sở: Ghi tên của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới đặc biệt theo văn bản giao dịch hành chính.

2. Sơ đồ mặt bằng tổng thể: Cần thể hiện rõ kích thước, tên gọi, đặc điểm sử dụng của các hạng mục, nhà, công trình, đường giao thông; vị trí và kích thước đường giao thông; vị trí và hướng các lối thoát nạn (có thể sử dụng khổ giấy lớn hơn A4).

Đối với cơ sở là nhà cao tầng phải có thêm sơ đồ mặt cắt đứng và mặt bằng tầng điển hình.

3. Vị trí địa lý: Ghi sơ lược vị trí cơ sở nằm ở khu vực nào, cách trung tâm quận, huyện... bao nhiêu km; các công trình, đường phố.... tiếp giáp theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

4. Giao thông bên trong và bên ngoài: Ghi rõ các tuyến đường, những tác động ảnh hưởng đến việc Lưu thông, khoảng cách đến cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quản lý địa bàn sở tại; đặc điểm giao thông nội bộ.

5. Tính chất, đặc điểm có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ đặc điểm kiến trúc, xây dựng và bố trí các hạng mục công trình (số đơn nguyên, số tầng, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây dựng chủ yếu như tường, cột, trần, sàn, mái...; phân tích tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục công trình liên quan, số người thường xuyên có mặt...; dự báo, đánh giá các nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng con người, phương tiện, tài sản khi sự cố, tai nạn xảy ra.

6. Tổ chức lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại chỗ: Ghi rõ số đội viên cứu nạn, cứu hộ trong và ngoài giờ làm việc, người phụ trách; chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện cứu nạn, cứu hộ (chỉ thống kê phương tiện cứu nạn, cứu hộ đảm bảo chất lượng theo quy định); lực lượng, phương tiện tại chỗ có thể huy động bổ sung.

7. Phương tiện cứu nạn, cứu hộ của cơ sở: Ghi rõ chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện cứu nạn, cứu hộ (chỉ thống kê phương tiện cứu nạn, cứu hộ đảm bảo chất lượng theo quy định).

8. Giả định tình huống sự cố, tai nạn: Giả định tình huống sự cố, tai nạn có thể xảy ra làm thiệt hại về người và tài sản, gây khó khăn, phức tạp cho việc cứu nạn, cứu hộ cần phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện mới có thể xử lý được. Ghi rõ thời điểm xảy ra sự cố, tai nạn, nguyên nhân; tình trạng sau khi xảy
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ra; dự kiến diễn biến tiếp theo và những ảnh hưởng tác động tới việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ như: Tình trạng công trình, nhà, cấu kiện xây dựng, hệ thống đường hầm...; dự kiến số lượng và định vị trí người bị nạn.

9. Tổ chức triển khai cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ nhiệm vụ của người chỉ huy, của từng người, từng bộ phận trong việc báo tin, cắt điện, triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn và tổ chức cứu người, cứu và di chuyển phương tiện, tài sản; đón tiếp các lực lượng được cấp có thẩm quyền huy động đến cứu nạn, cứu hộ; đảm bảo hậu cần và thực hiện các hoạt động phục vụ cứu nạn, cứu hộ khác.

10. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện xử lý tình huống phức tạp nhất: Vẽ mặt bằng tổng thể khu vực xảy ra sự cố, tai nạn (riêng với nhà cao tầng phải có thêm mặt cắt đứng); các công trình, đường phố, sông, hồ... giáp ranh; hướng gió chủ đạo; giao thông bên trong và bên ngoài (nếu có); kích thước công trình, khoảng cách giữa các hạng mục công trình; vị trí người bị nạn; bố trí lực lượng, phương tiện để cứu nạn, cứu hộ; vị trí ban chỉ huy... các ký hiệu, hình vẽ trên sơ đồ thống nhất theo quy định.

11. Nhiệm vụ của người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có mặt để cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ những nội dung nhiệm vụ mà người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ tại chỗ cần thực hiện, trong đó chú ý đến việc báo cáo tình hình về sự cố, tai nạn, công tác cứu nạn, cứu hộ đang tiến hành và những việc liên quan với người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ thuộc cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi người chỉ huy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến sự cố, tai nạn, nhiệm vụ tiếp tục tham gia cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác phục vụ cứu nạn, cứu hộ.

12. Phương án xử lý các tình huống cứu nạn, cứu hộ đặc trưng: Giả định tình huống sự cố, tai nạn xảy ra ở từng khu vực, hạng mục công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn khác nhau và việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ cũng khác nhau; các tình huống sắp xếp theo thứ tự “Tình huống 1, 2, 3...”; nội dung từng tình huống được ghi tóm tắt theo thứ tự và số lượng lực lượng, phương tiện của các bộ phận cần huy động và bố trí triển khai làm gì, ở vị trí nào; nội dung tóm tắt nhiệm vụ cơ bản của chỉ huy và đội viên ở các bộ phận trong cơ sở được huy động cứu nạn, cứu hộ (cách ghi tương tự như tình huống sự cố, tai nạn phức tạp nhất và có sơ đồ cứu nạn, cứu hộ kèm theo).

13. Bổ sung, chỉnh sửa phương án cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp có thay đổi lớn cơ bản
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làm ảnh hưởng đến nội dung phương án thì phải tiến hành xây dựng lại theo quy định.

14. Theo dõi học và thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ việc đã tổ chức học và thực tập các tình huống sự cố, tai nạn trong phương án, có sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện đã thực tập và đính kèm vào phương án cứu nạn, cứu hộ này.

15. Chức danh người phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ.

16. Chức danh người có trách nhiệm xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ.
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KÝ HIỆU DÙNG TRONG SƠ ĐỒ PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ
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